
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ AN PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phụ lục 1
(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND ngày          /5/2026 của UBND xã An Phú)

số
TT Đơn vị

Quy mô giáo viên, số trẻ, số lớp thực hiện trong năm học 2025-2026 tại thời điểm
tháng cuối 5/2026, trong đó

Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026-20257 cụ thể

Tổng số
giáo
viên

biên chế
có mặt

Tổng
số

nhóm,
lớp

Cụ thể số nhóm, lớp từng độ
tuổi

Tổng
số trẻ

Cụ thể số trẻ từng độ tuổi
Tổng

số
nhóm,

lớp
thực
hiện
trong
năm
2026-
2027

Cụ thể số nhóm, lớp thực hiện
trong năm học 2026-2027

Tổng số
trẻ thực

hiện trong
năm 2026-

2027

Cụ thể số trẻ thực hiện trong
năm học 2026-2027

Trong đó
tổng số trẻ
tuyển mới

Số trẻ tuyển mới từng độ tuổi

18-
24

24-
36

3
tuổi

4
tuổi

5
tuổi

18-
24

24-
36

3
tuổi 4 tuổi 5

tuổi
18-
24

24-
36

3
tuổi

4
tuổi

5
tuổi

18-
24

24-
36

3
tuổi

4
tuổi

5
tuổi

18-
24

24-
36

3
tuổi

4
tuổi

5
tuổi

1 Trường MN Nghĩa Dõng
11 5 1 2 1 1 150 25 50 40 35 5 1 1 2 1 150 25 30 60 35 40 25 5 10 0

2 Trường MN Nghĩa Dũng
13 6 0 2 1 1 2 165 0 38 25 42 60 6 0 1 225 1 2 175 0 50 25 30 70 70 0 25 12 5 28

3 Trường MN Nghĩa Hà
18 9 0 1 1 3 4 245 0 25 30 88 102 9 0 2 1 3 3 268 0 48 25 90 105 125 0 48 0 60 17

4 Trường MN Nghĩa Phú
11 5 0 1 1 1 2 177 0 25 25 30 97 5 0 1 1 1 2 150 0 25 25 30 70 70 0 25 0 5 40

5 Trường MN Nghĩa An
22 12 0 1 1 3 7 389 0 15 32 90 252 12 0 1 1 3 7 390 0 25 30 90 255 253 0 25 15 58 155

Tổng cộng 75 37 0 6 6 9 16 1126 0 128 162 290 546 37 0 6 229 10 15 1133 0 173 135 300 535 558 0 148 32 138 240
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ AN PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phụ lục 2

Chỉ tiêu tuyển sinh học sinh Tiểu học (lớp 1), năm học 2026-2027

(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND ngày     /5/2026 của UBND xã An Phú)

TT Đơn vị Chỉ tiêu giao Dự kiến số lớp

1 Trường Tiểu học Nghĩa Dõng 130 4

2 Trường Tiểu học Nghĩa Dũng 105 3

3 Trường Tiểu học Nghĩa Hà 160 5

4 Trường Tiểu học Phổ An 160 5

5 Trường Tiểu học Tân Mỹ 160 5

6 Trường TH&THCS Nghĩa Phú 120 3

TỔNG CỘNG 835 25
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ AN PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phụ lục 3
Chỉ tiêu tuyển sinh học sinh Trung học cơ sở (lớp 6), năm học 2026-2027

(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày       /5 /2026 của UBND xã An Phú)

TT Đơn vị Chỉ tiêu giao Dự kiến số lớp

1 Trường THCS Nghĩa Dũng 112 3

2 Trường THCS Nghĩa Dõng 115 3

3 Trường THCS Nghĩa Hà 184 4

4 Trường THCS Nghĩa An 387 8

5 Trường TH&THCS Nghĩa Phú 150 3

TỔNG CỘNG 948 21
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